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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực: 
* Năng lực chung:
–	Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
–	Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
* Năng lực đặc thù
–	Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
–	Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.
2. Phẩm chất: Sống trung thực, trách nhiệm; tôn trọng pháp luật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– SGK, SGV.
– Máy chiếu, máy tính.
– Video giới thiệu về về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
– Phiếu thu thập thông tin về các tình tiết vụ án.
– Bảng kiểm đánh giá kĩ năng viết bài văn chuyện trinh thám ngắn sáng tạo
 	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết
a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ viết; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối với kiến thức nền của HS. 
b. Nội dung: trò chơi Giải mật mã, câu hỏi vấn đáp
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập cần thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
1. Trò chơi: Giải mật mã ( GV chiếu hình ảnh bảng mật mã, HS thảo luận theo bàn tìm ra các mật mã được ẩn giấu)
2. HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần Viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập: 
? Dựa vào yêu cầu cần đạt và tên đề mục phần Viết, cho biết ở bài học này, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ viết nào?
* Bức tranh bí ẩn:
GV mời 2 HS chọn 2 bức tranh bí ẩn mở ra để biết thông tin được giấu kín bên trong
? Tác phẩm truyện trinh thám nào đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất?
? Em đã bao giờ sáng tác một truyệ trinh thám chưa? Hãy chia sẻ ngắn gọn trải nghiệm đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 – 2 HS trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, xác nhận lại nhiệm vụ học tập: Ở bài học này, HS cần viết được 1 truyện ngắn sáng tạo có yếu tố trinh thám.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
HĐ 1: 
	1.TÌM HIỂU YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI KIỂU BÀI 

	 a) Mục tiêu: Nhận biết được yêu cầu đối với một truyện kể sáng tạo.
 b) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cá nhân HS trả lời câu hỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của truyện trinh thám?
Để viết một truyện ngắn sáng tạo, em phải đảm bảo theo các yêu cầu nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: HĐ cá nhân.
GV: 
- Nhắc nhở HS quan sát phần tri thức ngữ văn: 
- Quan sát, theo dõi:
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định 1 – 2 HS trả lời câu hỏi 
- HS trả lời
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS
- Kết luận (SGK/30)

	
1. Yêu cầu cần đạt

(SGK/30)


  HĐ 2: 

	2. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO

	 a) Mục tiêu: Phân tích được đặc điểm của kiểu bài thể hiện qua VB phân tích mẫu.
b) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV y/c HS đọc bài viết: 
GV hỏi gợi ý và giao nhiệm vụ cho các nhóm
Nhóm dãy 1:
+ Nhan đề của tác phẩm là gì?
+ Truyện được sáng tác dựa vào tác phẩm nào?
+ Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?
+ Phần mở đầu nêu các thông tin gì?
Nhóm dãy 2:
           + Chỉ ra hệ thống sự kiện trong phần diễn biến truyện.
 Nhóm dãy 3:
          + Phần kết thúc có sự kiện gì?
          + Chỉ ra một vài yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện. Các yếu tố đó có tác dụng gì?
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm
Hoàn thành PHT trong thời gian 5 phút
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc SGK và trả lời câu hỏi
- Làm việc cá nhân 2’
- Làm việc nhóm 3’ để hoàn thiện nhiệm vụ mà GV giao.
GV:
- Hướng dẫn HS trả lời
- Quan sát, theo dõi HS thảo luận
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV
- Đại diện nhóm báo cáo sp của nhóm, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: 
- Nhận xét
+ Câu trả lời của HS
+ Thái độ làm việc của HS khi làm việc nhóm
+ Sản phẩm của các nhóm
- Chốt kiến thức và kết nối với mục sau
	2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
– Nhan đề: Con mèo Đại Uý.
– Truyện được sáng tác dựa vào phần 4 và phần 5, tập 82, truyện tranh Thám tử lừng danh Cô-nan.
– Câu chuyện được kể theo ngôi thứ ba.


	DỰ KIẾN CÂU TRẢ LỜI Ở PHT
+ Mở đầu: Giới thiệu bối cảnh (thời gian, không gian), nhân vật và câu chuyện.
+ Diễn biến: gồm hệ thống các sự kiện:
- Có 3 người đều nhận là chủ của con mèo và đều có bằng chứng
- Ô-xa-oa định mang con mèo về vì vừa gặp anh ta, nó nhảy lên lòng.
- Thám tử Cô-nan đưa ra cách kiểm tra chủ nhân thực sự của con mèo.
- Cô-nan đã tìm được đúng chủ nhân của con
mèo Đại Uý.
+ Kết thúc: Hình ảnh ông Ma-xu-cô, con Đại Uý khuất dần và lời đối thoại giữa chị chủ quán với
Cô-nan.
+ Một vài yếu tố miêu tả, biểu cảm Khiến câu chuyện hiện ra cụ thể, sống động và thu hút hơn.



	4. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện; chỉnh sửa được bài viết.
 b) Nội dung: 
- GV sử dụng PHT 2,3 để HS xác định các thông tin cần viết (Viết tiếp hoặc viết mới câu chuyện) (PHT đính kèm cuối bài soạn)
- HS thực hiện phiếu học tập, trả lời câu hỏi để viết bài theo các bước.
c) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV yêu cầu HS xác định mục đích và người đọc 
- Hướng dẫn HS hoàn thành 2 phiếu HT số 2,3
+ Dựa vào một truyện đã đọc.
+Tự sáng tác một truyện mới.
- Hoạt động cặp đôi xác định các bước viết (Sáng tác) một truyện ngắn sáng tạo có yếu tố trinh thám (Chỉ ghi nội dung chính)  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn HS đọc thông tin tìm hiểu về mục đích, người đọc, các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện phiếu HT.
HS:
- Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
HS:
- Đọc sản phẩm của mình.
- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục thực hành, luyện tập.
	4. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
1. Chuẩn bị trước khi viết
a) Tìm ý tưởng cho truyện kể 
- Dựa vào một truyện đã đọc.
- Tự sáng tác một truyện mới.
b) Xây dựng khung truyện
- Hệ thống nhân vật (Thu thập thông tin về từng đối tượng)
- Địa điểm, thời gian
- Diễn biến cốt truyện
- Xác định người kể chuyện
2. Tìm ý, Lập dàn ý (SGK/34)




3. Viết bài
(SGK/35)
4. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết theo gới ý Bảng kiểm (SGK/35)



	C. Luyện tập

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Áp dụng Các bước viết truyện ngắn sáng tạo có yếu tố trinh thám.
- Hoàn thiện bài viết theo ý tưởng trong 2 PHT.
 b) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV:
- GV giới thiệu đề tài.
- Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện dàn ý, bài viết.
HS:
- Đọc những gợi ý trong SGK 
- Tìm ý 
- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).
- HS lập dàn ý, viết bài
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bản thân và của bạn.
- HS nhận xét bài viết ( Theo bảng kiểm ở PHT số 4)
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói Kể một câu chuyện tưởng tượng.
	C. Luyện tập
1. Hãy viết một truyện ngắn sáng tạo có yếu tố trinh thám dựa vào 1 truyện đã đọc
2. Tự sáng tác một truyện ngắn có yếu tố trinh thám 














	D. Vận dụng

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Ôn tập lại KT.
- Hoàn thiện bài viết ở nhà.
 b) Nội dung:
- GV tổ chức cho HS trò chơi Ong về tổ.
- HS tham gia trò chơi
c) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV:
- Hướng dẫn HS tham gia trò chơi.
HS:
- Đọc câu hỏi, suy nghĩ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).
- Trả lời
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của tiết học.
- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói Thuyết minh về 1 DLTC hay DTLS.
	D. Vận dụng















PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Xây dựng khung truyện cho một truyện kể sáng tạo (dựa vào một truyện đã đọc)
· Nhan đề của truyện em sáng tác: .......................................................................
· Nhan đề truyện em dựa vào: ............................................................................
Tác   giả:   ..............................................................................................................
1. Cốt truyện gốc
· Sự kiện 1: .......................................................................................................................
· Sự kiện 2: .......................................................................................................................
· Sự kiện 3: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Hệ thống nhân vật

	Nhân vật
	Vai trò
	Ngoại hình
	Tính cách

	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................


3. Cách sáng tạo dự kiến (Đánh dấu tích () vào ô trống trước các ý phù hợp)
· Điều chỉnh cốt truyện gốc
· Thay đổi ngôi kể
· Bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm Ghi lại cụ thể cách sáng tạo của em:..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 9                                                NĂM HỌC 2025-2026


NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH                        TRƯỜNG THCS BÌNH AN THỊNH
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Xây dựng khung truyện cho một truyện kể sáng tạo (tự sáng tác một truyện mới)
* Nhan đề của truyện: ........................................................................................................
1. Truyện được kể theo (Đánh dấu tích () vào ô trống trước ý phù hợp)
 Ngôi thứ ba	 Ngôi thứ nhất
2. Bối cảnh diễn ra câu chuyện
· Không gian: ......................................................................................................................
· Thời gian: ..........................................................................................................................

3. Hệ thống nhân vật

	Nhân vật
	Vai trò
	Ngoại hình
	Tính cách

	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
.......................................
.......................................


4. Diễn biến câu chuyện
· Sự kiện 1: ..........................................................................................................................
· Sự kiện 2: ...........................................................................................................................
· Sự kiện 3: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Ý nghĩa của câu chuyện
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Bảng kiểm đánh giá truyện ngắn sáng tạo

	
Tiêu chí
	
Yêu cầu
	
Đạt
	Không đạt

	














Nội dung
	
Mở đầu
	Giới thiệu được nội dung chính hoặc bối cảnh của câu chuyện
	
	

	
	











Diễn biến
	Sử dụng ngôi kể phù hợp
	
	

	
	
	Có cốt truyện
	
	

	
	
	Trình tự các sự kiện hợp lí
	
	

	
	
	Nhân vật được khắc hoạ rõ nét (có chi tiết về ngoại hình, hành động, cảm xúc, suy nghĩ, lời thoại)
	
	

	
	
	Có yếu tố miêu tả
	
	

	
	
	Có yếu tố biểu cảm
	
	

	
	
	Với truyện kể dựa vào một truyện đã đọc: có sự sáng tạo của người viết (điều chỉnh cốt truyện gốc, thay đổi ngôi kể, bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm,…)
	
	

	
	
	Nội dung câu chuyện có ý nghĩa
	
	

	
	Kết thúc
	Có kết thúc phù hợp
	
	

	
Diễn đạt
	Bài viết không hoặc ít mắc lỗi chính tả và diễn đạt
	
	




TIẾT 85: NÓI VÀ NGHE
KỂ MỘT CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:
Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, ...).
Tóm tắt được phần trình bày của bạn.
1.2. Năng lực chung:
Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất:
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân về học tập.
II/ Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy tính, ti vi, giấy A0, …
- SGK, phiếu học tập, trò chơi, …
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động khởi động (… phút):
a. Mục tiêu: Định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối với kiến thức nền của HS.
b. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên nêu câu hỏi:
Có thể em đã từng đọc một tác phẩm văn học hay xem một bộ phim có nội dung tưởng tượng (ví dụ: câu chuyện về thế giới tương lai, cuộc sống trên hành tinh khác, gặp gỡ một nhân vật văn học, ...). Sau khi đọc (xem), em có suy nghĩ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Gọi 1-2 HS trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Nhận xét chung về câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài mới
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (… phút)
2.1. Hoạt động Trước khi nói (... phút)
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được yêu cầu của việc kể một câu chuyện tưởng tượng.
- Lựa chọn được câu chuyện tưởng tượng cần kể. 
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập 
b. Sản phẩm: câu trả lời, sự chuẩn bị chu đáo của HS. 
c. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV y/c HS xác định được MĐ nói và người nghe, xem lại ND nói đã chuẩn bị trên cơ sở yêu cầu của việc kể một câu chuyện tưởng tượng. Sau đó luyện nói cá nhân trong thời gian 5p. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghe, chuẩn bị và tập luyện trước khi nói theo y/c của GV. 
GVHD, hỗ trợ khi HS gặp khó khăn. 
B3: Báo cáo, thảo luận
-  GV yêu cầu HS luyện nói theo y/c. 
- HS luyện nói. 
B4: KL, nhận định:
- GV lưu ý định hướng HS về ND và HT bài nói (đã nêu trong dự kiến sản phẩm)
GV nhận xét việc chuẩn bị bài nói và quá trình luyện nói của HS, nhắc nhở một số điều cần lưu ý khi thực hành trước lớp. 
	1. Trước khi nói:
* Một số lưu ý: 
- Về nội dung:
+ Sử dụng ngôi kể phù hợp.
+ Trình tự các sự kiện hợp lí.
+ Nhân vật được khắc hoạ rõ nét (có chi tiết về ngoại hình, hành động, cảm xúc, suy nghĩ, lời thoại,…).
+ Thể hiện rõ tính chất tưởng tượng, hư cấu.
+ Có yếu tố miêu tả, biểu cảm,…
- Về hình thức:
+ Âm lượng, chất giọng: Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, …) phù hợp.)
* Tập luyện


2.2. Hoạt động trình bày bài nói (… phút)
a. Mục tiêu: Kể được một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện); lắng nghe, tóm tắt được nội dung trình bày của người nói.
b. Sản phẩm : bài nói đúng yêu cầu của HS. 
c. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu cá nhân HS trình bày bài nói trước lớp. Cả lớp quan sát, ghi chép nhanh, nhận xét dựa trên bảng kiểm.
- HS tiếp nhận NV.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày bài nói theo yêu cầu.
GVHD, hỗ trợ khi HS gặp khó khăn. 
B3: Báo cáo, thảo luận
-  GV yêu cầu thể hiện trước lớp.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
B4: KL, nhận định:
GV nhận xét, ghi điểm nếu HS làm tốt.
	2. Trình bày bài nói



3. Hoạt động:  Luyện tập (... phút)
a. Mục tiêu: 
- Trình bày tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.
- Biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
b. Sản phẩm học tập: HS tóm tắt được nội dung trình bày của bạn, biết n.xét, góp ý cho bạn điều chỉnh (dựa trên bảng kiểm trước đó).
c. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS dựa vào bài nói của bạn, tóm tắt lại nội dung trình bày đồng thời nêu ý kiến trên tinh thần xây dựng.
- Hướng dẫn HS cách tóm tắt, n.xét (nếu HS cần hỗ trợ).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS cùng chỉnh sửa cho nhau trong tổ/ trước lớp 
- HS thực hiện, nhận xét, góp ý lẫn nhau để hoàn thiện bài nói. 
B4: KL, nhận định:
GV nhận xét ý thức học tập của HS.
4. Hoạt động: Vận dụng (…phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện nhiệm vụ nói và nghe trong một tình huống giao tiếp cụ thể.
b. Sản phẩm: Bài nói được chỉnh sửa, công bố hoặc một câu chuyện tưởng tượng mới.
c. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ (thực
hiện ở nhà):
- Nhờ người thân ghi hình bài trình bày. Dựa vào bảng kiểm, tự đánh giá bài nói, trình bày lại đến khi tạm hài lòng với sản phẩm và công bố bài nói (có thể tổ chức thành cuộc thi kể chuyện trên mạng xã hội).
- Chọn một đề tài khác để kể một câu chuyện tưởng tượng mới.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp tục chỉnh sửa, công bố bài nói hoặc kể một câu chuyện tưởng tượng mới.
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS đưa sản phẩm lên padlet/zalo … (tùy GV)
- HS khác trong lớp quan sát, suy ngẫm, đánh giá bằng sao/điểm số. 
B4: KL, nhận định:
- GV nhận xét ưu và nhược trong việc thể hiện bài nói của HS; KKHS tiếp tục chỉnh sửa cho hoàn thiện và luyện nói cho tốt hơn. 
* Hướng dẫn về nhà 2’
- Điều chỉnh lại bài nói cho hoàn thiện
- Chuẩn bị Bài 7 bằng cách đọc trước thật kĩ phần giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn, soạn VB1: Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ bằng cách thực hiện trước các phiếu học tập GV giao.
PHIẾU HỌC TẬP
Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu ghi chú để chuẩn bị nội dung nói theo gợi dẫn:
1.	Câu chuyện tưởng tượng em muốn kể: .....................................................................
2.	Yếu tố tưởng tượng: ......................................................................................................
3.	Bối cảnh (thời gian, không gian): ...............................................................................
4.	Nhân vật: ........................................................................................................................
5.Hệ thống sự kiện
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[bookmark: _GoBack]Tiết 86, 87, 88. BÀI 7              HỒN THƠ MUÔN ĐIỆU
Văn bản 1   TIẾNG VIỆT
(Lưu Quang Vũ)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
2. Về năng lực
2.1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
· Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
· Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
· Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
2. 2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
· Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.
· Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: 
Có tình yêu đối với thơ ca và vẻ đẹp của con người, cuộc sống được thể hiện trong thơ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu
- Tranh ảnh, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Tổ chức hoạt động 
a) Hoạt động 1: Khởi động 
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
*Nội dung: 
GV gợi mở để HS chia sẻ lại cảm xúc về một số bài thơ đã học. (Kể tên một bài thơ em ấn tượng nhất mà em đã học. Em hiểu thêm được điều gì sau khi học bài thơ đó?) 
GV kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
*Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia sẻ suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS chia sẻ, trình bày.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
b) Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động: Giới thiệu bài học 
a. Mục tiêu: Biết được chủ đề và thể loại chính của bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh đọc đoạn giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi:
+ Chủ đề của bài học là gì? 
+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?
+ Phần giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh
	I. GIỚI THIỆU BÀI HỌC
1. Chủ đề: Hồn thơ muôn điệu
Thơ ca có thể diễn tả mọi cung bậc tình cảm, cảm xúc của con người.
2. Thể loại
- Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ – thơ tám chữ
- Mưa xuân, Nguyễn Bính – thơ 7 chữ.
Một kiểu phát biểu luận đề đọc đáo của Xuân Diệu ở bài thơ “Vội vàng”, Phan Huy Dũng – Văn nghị luận.


Hoạt động: Tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Tiếng Việt qua các yếu tố như bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ, cảm hứng chủ đạo, ...
- HS hiểu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản thơ, từ đó có tình yêu đối với thơ ca và thêm yêu quê hương, đất nước, tiếng nói dân tộc.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi về phiếu học tập số 1 (đã thực hiện ở nhà).
(phiếu học tập ở phần phụ lục)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
– HS trao đổi cặp đôi và trình bày kết quả thảo luận.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo sản phầm, trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chốt và mở rộng kiến thức.
	II. TRI THỨC NGỮ VĂN











	TRI THỨC NGỮ VĂN

	Thể thơ sáu chữ, bảy chữ, tám chữ:
- Được xác định dựa vào số chữ  (tiếng) trong mỗi dòng thơ. Các dòng thơ thường được ngắt nhịp một cách linh hoạt.
- Có số lượng dòng không hạn chế: có thể chia khổ hoặc không.
- Thường sử dụng vần chân, gieo vần liền hoặc vần cách.
	Kết cấu:
Kết cấu là cách tổ chức, sắp xếp, liên kết các yếu tố tạo nên tác phẩm nghệ thuật.
Trong thơ, kết cấu là cách tổ chức, sắp xếp, liên kết mạch cảm xúc, thế giới hình tượng và các phương tiện ngôn ngữ được dùng để biểu đạt.

	Các căn cứ để xác định chủ đề:

+ Nhan đề.
+ Mạch cảm xúc, hình ảnh,… trong thơ.
+ Nhân vật, sự kiện, xung đột,… trong truyện, kịch.
	Sự phát triển của ngôn ngữ: nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới
Sự phát triển của từ vựng diễn ra theo các hình thức:
- Phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của nó;
- Sáng tạo từ ngữ mới trên cơ sở từ đã có.
- Tiếp nhận từ ngữ tiếng nước ngoài. 



VĂN BẢN 1
TIẾNG VIỆT
(Lưu Quang Vũ)
	I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG

	a. Mục tiêu: Đọc văn bản và biết được một số thông tin chính về tác giả, tác phẩm.
b. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): GV đặt câu hỏi:
- Em biết gì về thơ Lưu Quang Vũ? 
- Kể tên một số tác phẩm của Lưu Quang Vũ.
- Thơ ông có đặc điểm gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS huy động hiểu biết cá nhân, kết hợp đọc SGK và trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định 

2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
– GV tổ chức cho HS đọc bài thơ (lưu ý các thẻ đọc, ngữ điệu đọc, các thông tin cần nắm được khi đọc). 
- GV có thể đọc mẫu hai khổ đầu.
- GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập số 2. (phần phụ lục)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc diễn cảm bài thơ.
- HS tìm kiếm các thông tin trong bài để thực hiện phiếu học tập số 2.
B3: Báo cáo, thảo luận

Quay và chọn ngẫu nhiên học sinh trả lời từng nội dung của phiếu học tập bằng 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Thơ tám chữ tương đối linh hoạt về số chữ, cách ngắt nhịp, gieo vần, không giới hạn về số lượng khổ thơ. Đây đặc điểm của thơ hiện đại, phân biệt với thơ luật.
· Chủ thể lời thơ: là lời của một người yêu thiết tha tiếng nói dân tộc, qua đó cũng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước (là lời của người con nước Việt gắn bó sâu sắc với tiếng mẹ đẻ và bản sắc dân tộc,...).
· Kết nối thông tin tác giả và tư cách của chủ thể lời thơ.
- Chủ thể lời thơ là người trực tiếp bày tỏ những cảm nhận, suy nghĩ, hành động của mình trong thơ. Chủ thể lời thơ mang hình bóng của cái tôi nhà thơ, sống và sáng tác tại Việt Nam, luôn trăn trở trước các vấn đề lớn của dân tộc. (Chủ thể lời thơ còn gọi là chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình.)
	1. Tác giả
- Lưu Quang Vũ là cây bút tài hoa, tiêu biểu cho văn học hiện đại, có nhiều thành tựu trong sáng tác kịch, thơ.
- Đặc điểm thơ Lưu Quang Vũ: bay bổng, giàu cảm xúc, nhiều trăn trở, khát khao,...
- Một số tác phẩm tiêu biểu: Hương cây – Bếp lửa (in chung, 1968), Mây trắng của đời tôi (1989), Bầy ong trong đêm sâu (1993),…
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: Bài thơ Tiếng Việt được in trong tập thơ Mây trắng của đời tôi.
- Thể thơ: Tám  chữ.
- Ngắt nhịp: 3/2/3; 2/3/2; 2/2/2/2.
Vần: chân – vần cách: sẫm – đẫm/ về – tre,..
- Chủ thể lời thơ: là lời của một người yêu thiết tha tiếng nói dân tộc, qua đó cũng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước (là lời của người con nước Việt gắn bó sâu sắc với tiếng mẹ đẻ và bản sắc dân tộc,...).













	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN 

	a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được bài thơ “Tiếng Việt”.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	Hoạt động: Tìm hiểu mạch cảm xúc của bài thơ 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV lần lượt chuyển giao câu hỏi:
· Những tiếng nói thân thương nào được nhắc đến trong bốn khổ thơ đầu? 
· Những tiếng nói đó gợi cho ta hình dung về cuộc sống như thế nào?
· Tiếng mẹ gọi gợi ra hình ảnh thôn quê như thế nào? Chi tiết “tiếng mẹ” mở đầu bài thơ có ý nghĩa gì?
· Em hiểu thế nào về câu thơ Ta như chim trong tiếng việt như rừng?
	1. Mạch cảm xúc của bài thơ
a. Cảm nhận tiếng Việt qua cuộc sống đời thường, gần gũi
· Tiếng nói của mẹ, của cha:
+ tiếng diễn tả những âm thanh trong lao động, sinh hoạt (kéo gỗ, gọi đò, lụa xé, đưa nôi); 
+ tiếng diễn tả cảnh thiên nhiên (nước lũ, mưa); 


	B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo kĩ thuật lẩu băng chuyền để lần lượt trả lời các câu hỏi. (Ghi tên bạn cùng thảo luận và nội dung thảo luận ra vở soạn bài.)
- GV theo dõi, gợi mở nếu cần, hô chuyển hoặc cài báo giờ để HS di chuyển khi hết thời gian thảo luận của mỗi câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày câu trả lời theo nội dung đã trao đổi được.
B4: Kết luận, nhận định (GV): Tiếng mẹ gọi gợi quang cảnh trời chiều, hoàng hôn sương khói đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, những con cò trên ruộng, những đứa trẻ chăn trâu lùa trâu về nhà, những hàng cây xào xạc,... Đó là khung cảnh quen thuộc, thân thương, thể hiện một cuộc sống thanh bình, êm ả.
· Khởi đầu dòng cảm xúc về tiếng Việt là tiếng mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường dùng cụm từ tiếng mẹ đẻ để chỉ ngôn ngữ dân tộc của mỗi người. Như thể bật ra từ trong vô thức, đối với nhà thơ, tiếng Việt đồng nhất với cảm quan về mẹ, ý niệm về tiếng Việt được hiện hình cụ thể ở “tiếng mẹ”. Âm thanh tiếng mẹ mở ra dòng suy tưởng rộng và sâu về ngôn ngữ dân tộc.
- Tiếng Việt tạo thành “không quyển”, con người sống trong “không quyển” đó, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhà thơ thể hiện sự hòa nhập của tiếng Việt đối với tâm thức, hoạt động, sự sống của mỗi con người.
	+ tiếng diễn tả những cung bậc tình cảm của con người (tình yêu, sự thuỷ chung, sự thất vọng, sự chua xót);...
- Những thanh âm của tiếng Việt. 
-> không gian sống dân dã.
- Những hình thức lao động, sinh hoạt đời thường có tính chất truyền thống, mang đặc trưng văn minh nông nghiệp của Việt Nam.
· Tiếng mẹ gọi gợi quang cảnh trời chiều.
-> Đó là khung cảnh quen thuộc, thân thương, thể hiện một cuộc sống thanh bình, êm ả.
· Khởi đầu dòng cảm xúc về tiếng Việt là tiếng mẹ -> mở ra dòng suy tưởng rộng và sâu về ngôn ngữ dân tộc.
=> Nhà thơ thể hiện sự hòa nhập của tiếng Việt đối với tâm thức, hoạt động, sự sống của mỗi con người.


	Hoạt động: Cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu HS thực hiện tiếp lẩu băng chuyền để thảo luận trả lời các câu hỏi:
- Tìm những hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của tiếng Việt.
- Tìm và phân tích một số biện pháp tu từ được nhà thơ sử dụng khi diễn tả vẻ đẹp của tiếng Việt.
- Những câu thơ nào cho ta hình dung về lịch sử tiếng Việt? Tiếng Việt gắn bó như thế nào với lịch sử dân tộc?
- Nêu suy nghĩ của em về các dòng thơ Tiếng chẳng mất khi Loa Thành đã mất, Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán/ Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
- Chỉ ra những chi tiết biểu hiện phạm vi sử dụng tiếng Việt.
- Khi em đến một đất nước khác, xung quanh em người ta nói những thứ tiếng mà em không hiểu, em bỗng nghe có người nói tiếng Việt, em sẽ có cảm xúc như thế nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS di chuyển bang chuyền thảo luận ghi ra các câu trả lời.
· GV theo dõi, gợi mở nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV quay ngọn nhiên lựa chọn HS trả lời.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
  Vẻ đẹp của tiếng Việt được cảm nhận từ một hồn thơ gắn bó sâu sắc với quê hương, với điệu hồn dân tộc. 
	b. Cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt
* Vẻ đẹp của tiếng Việt: như bùn, lụa, óng, mềm, tha thiết, nghe như hát, ríu rít, các dấu thanh có sức gợi, cơ chế liên tưởng ngữ âm – ngữ nghĩa.
- Biện pháp tu từ: so, từ láy, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác,...
  - Vẻ đẹp của tiếng Việt được cảm nhận từ một hồn thơ gắn bó sâu sắc với quê hương, với điệu hồn dân tộc.
* Sức sống của tiếng Việt trong dòng chảy lịch sử
- Lịch sử tiếng nói chính là lịch sử tâm hồn, lịch sử văn hoá dân tộc. 
- Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất.
-> Tiếng Việt bền bỉ sống trong cộng đồng.
- Tiếng Việt không chỉ là một thứ tiếng nói mà còn là tiếng lòng, còn là truyền thống nhân văn của người Việt.
*Sức sống của tiếng Việt từ không gian địa lí
- Từ không gian thân thuộc -> những nơi xa xôi (đảo, chân trời góc biển -> đặt tiếng Việt trong không gian rộng lớn hơn, vượt ra ngoài phạm vi đất nước.
=> Tiếng Việt là hồn Việt, là bản sắc Việt, là tiếng mẹ thiêng liêng gắn kết mỗi người Việt với cộng đồng.

	Hoạt động: Cảm nhận về sự hòa hợp giữa mỗi cá nhân và cộng đồng ngôn ngữ; trách nhiệm của người cầm bút với tiếng nói dân tộc
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV lần lượt đặt câu hỏi để HS trả lời.
· Tìm ý nghĩa tương đồng giữa dòng thơ Ta như chim trong tiếng Việt như rừng với khổ thơ thứ 12.
· Theo em, vì sao nhà thơ lại thấy mình “suốt đời mắc nợ” tiếng Việt?
· Vì sao nhà thơ lại có cảm giác “môi tôi hồi hộp quá”?
· Việc nhà thơ dùng thán từ ở khổ thơ cuối cho thấy điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu, trao đổi, phát biểu và góp ý cho nhau.
- GV theo dõi, gợi mở, hướng dẫn thêm nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả trao đổi, góp ý cho nhau.
GV theo dõi, đánh giá chung.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
	c. Cảm nhận về sự hòa hợp giữa mỗi cá nhân và cộng đồng ngôn ngữ; trách nhiệm của người cầm bút với tiếng nói dân tộc
- Cặp so sánh chim – rừng/ muối – biển
-> hình ảnh cụ thể -> những suy nghĩ, những ý tưởng trừu tượng về mối quan hệ giữa con người với tiếng nói dân tộc.
- Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ.
-> cảm xúc, suy nghĩ của một công dân, một người con nước Việt biết yêu và gắn bó sâu sắc với tiếng mẹ đẻ; ý thức trách nhiệm của một người cầm bút đối với việc bảo tồn, giữ gìn sự trong sáng, làm phong phú, giàu đẹp hơn cho tiếng Việt.
- “môi tôi hồi hộp quá”:. Mỗi lời nói sẽ là một sự trân trọng tiếng Việt, một ý thức giữ vẹn tròn tiếng nói cha ông.
- Thán từ: Biểu lộ trực tiếp lòng yêu tha thiết tiếng Việt của nhà thơ.

	Hoạt động: Chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn (tr. 45) và trình bày những căn cứ xác định chủ đề.
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm cảm hứng chủ đạo đã học ở lớp 8.
- Bài thơ thể hiện những tình cảm, cảm xúc gì của nhà thơ đối với tiếng Việt? Nét tình cảm nào nổi bật nhất?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu các căn cứ xác định chủ đề và ôn lại khái niệm cảm hứng chủ đạo.
– HS chỉ ra các yếu tố để nhận ra chủ đề bài thơ, xác định chủ đề bài thơ.
- HS xâu chuỗi các ý đã tìm hiểu về bài thơ, chỉ ra những nét tình cảm, cảm xúc được gợi ra từ bài thơ; xác định nét tình cảm nổi bật nhất.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày ý kiến trả lời của mình, HS còn lại nhận xét, bổ sung.
GV theo dõi, đánh giá chung.
B4: Kết luận, nhận định 
	2. Chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ
a. Chủ đề bài thơ: Tiếng Việt
b. Căn cứ: Nhan đề
c. Cảm hứng chủ đạo: Tình yêu tiếng Việt, yêu quê hương, yêu gia đình.


	III. TỔNG KẾT

	a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung, ý nghĩa của văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và khái quát lại những nét chính về nghệ thuật, nội dung và những điều rút ra từ tác phẩm.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Suy nghĩ tìm câu trả lời.
- Theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi trước lớp, HS còn lại nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định
	1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ tám chữ.
- Sử dụng từ láy, so sánh, ẩn dụ, câu cảm thán, …
2. Nội dung
      Bài thơ thể hiện nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc: yêu thương, trân trọng, gần gũi, đau xót, tự hào, nghẹn ngào, hi vọng, hồi hộp, ân tình, tê tái ,...
3. Những điều rút ra từ tác phẩm
- Niềm tin tưởng vào sức sống trường tồn của tiếng Việt.
 - Biết trân trọng, giữ gìn, phát triển tiếng Việt.


c) Hoạt động 3: Luyện tập 
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về VB Tiếng Việt, rèn kĩ năng đọc hiểu thơ (tám chữ).
* Nội dung: HS củng cố kiến thức về đọc hiểu VB thơ; thực hành viết kết nối với đọc.
* Sản phẩm: Bài thực hành viết của học sinh.
*Tổ chức thực hiện
B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS nêu những điều cần lưu ý khi đọc hiểu VB thơ (tám chữ).
GV yêu cầu HS thực hiện bài tập Viết kết nối với đọc trong SGK, tr. 49.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS trả lời câu hỏi.
– HS viết đoạn văn. 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày câu trả lời.
B4: Kết luận, nhận định 
· Cách đọc hiểu VB thơ (tám chữ): xác định thể thơ và mạch cảm xúc của bài thơ; tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ (qua các biện pháp tu từ, cách dùng từ loại...); chỉ ra chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ, ...
· Đoạn văn của HS cần bảo đảm các yêu cầu: 
+ Nội dung: ghi lại cảm nghĩ về vẻ đẹp của tiếng Việt được thể hiện qua các khổ thơ 5, 6, 7 của bài thơ Tiếng Việt một cách mạch lạc, giàu cảm xúc.
+ Dung lượng: đoạn văn 7 – 9 câu.
d) Hoạt động 4: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn
* Nội dung: HS quan sát và nhận xét các hiện tượng dùng ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống hằng ngày; liên hệ bản thân, xác định những việc cần làm để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
* Tổ chức thực hiện
B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
– GV chia HS thành các nhóm để thực hiện việc nêu ví dụ về các hiện tượng dùng tiếng Việt không chuẩn mực trên truyền hình, trên đài phát thanh, trong sách báo, pha trộn tiếng nước ngoài vào tiếng Việt, hiện tượng làm sai lệch tiếng Việt trên mạng xã hội, tin nhắn cá nhân,...
– GV yêu cầu HS nêu các giải pháp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS chia thành ba nhóm, thực hiện các nhiệm vụ:
· Nêu ví dụ các hiện tượng dùng tiếng Việt không chuẩn mực trên truyền hình, đài phát thanh, trong sách báo.
· Nêu ví dụ hiện tượng pha trộn tiếng nước ngoài vào tiếng Việt.
Nêu ví dụ hiện tượng làm sai lệch tiếng Việt trên mạng xã hội, tin nhắn cá nhân,...
d. HS nêu các giải pháp cá nhân để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày ví dụ và các giải pháp
B4: Kết luận, nhận định 
Gợi ý một số giải pháp:
- Tránh lạm dụng tiếng lóng, biệt ngữ xã hội trong giao tiếp; 
- Không dùng từ ngữ tiếng nước ngoài một cách thiếu cân nhắc; 
- Khi gặp từ ngữ chưa rõ nghĩa thì cần tra từ điển; trau dồi kiến thức về chính tả, từ vựng, ngữ pháp,… để sử dụng tiếng Việt chính xác, hiệu quả.
3. Hướng dẫn về nhà
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